
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

017007

033190

0086

Vũ Thị 

Hồng 
Yến 271923494

15/10/200

4

Công an 

Đồng Nai
02/02/1985

ấp 2, xã Cẩm 

Đường, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

 Quầy thuốc 3696 Cấp mới

2

017007

033190

0087

Đinh Thị 

Hồng 
Oanh 272556791

03/08/201

2

Công an 

Đồng Nai
29/07/1977

Tổ, ấp Việt Kiều, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông
 Quầy thuốc 3697 Cấp mới

3

017007

033190

0082

Phạm Thị 

Thu 
Hà 272391170

24/05/201

0

Công an 

Đồng Nai
15/11/1995

Ấp Thọ Phước, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3698 Cấp mới

4

017007

033190

0083

Đặng 

Quang 
Hòa 272695708

13/09/201

4

Công an 

Đồng Nai

10/10/198

1

145e/1, ấp Nhân 

Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng nai

 Quầy thuốc 3699 Cấp mới

5

017007

033190

0084

Phạm Thị Phượng 272499582
21/02/201

2

Công an 

Đồng Nai
15/05/1979

19/118, Tổ 8, khu 

phố 1, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3700 Cấp mới

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 627/QĐ-SYT ngày 16 tháng 4 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 38)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

6

017007

033190

0085

Lê Thị Hường 272086060
05/01/201

2

Công an 

Đồng Nai
03/09/1989

258A, tổ 8, ấp Miễu, 

xã Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc 3701 Cấp mới

7

017007

033190

0080

Võ Thị 

Khánh 
Duyên 272138792

22/10/200

7

Công an 

Đồng Nai
15/08/1993

ấp 4, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3702 Cấp mới

8

017007

033190

0081

Thân 

Trọng 
Phú 271091575

10/04/200

6

Công an 

Đồng Nai

20/08/197

2

Ấp Thành Công, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3703 Cấp mới

9

017007

033190

0079

TRẦN THỊ 

ÁNH 
NGUYỆT 272327553

25/06/200

9

Công an 

Đồng Nai
09/11/1994

100E/5, khu phố 4, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Quân Y 2
 Quầy thuốc 3704 Cấp mới

10

017007

033190

0075

Đặng Thị Hạnh 272608803
04/10/201

3

Công an 

Đồng Nai
16/06/1981

Ấp Bà Trường, xã 

Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Kinh tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc 3705 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

11

017007

033190

0076

Nguyễn 

Văn 
Định 271907368

26/10/201

3

Công an 

Đồng Nai

20/09/198

8

Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

 Quầy thuốc 3706 Cấp mới

12

017007

033190

0077

Nguyễn 

Thanh 
Phú 082093000038

22/12/201

6

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký quản 

lý cư trú 

và dữ liệu 

quốc gia 

về dân cư

09/03/199

2

2/8 đường số 20, 

khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2013

trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc 3707 Cấp mới

13

017007

033190

0069

Nguyễn 

Thị 
Hiền 272149533

09/04/201

3

Công an 

Đồng Nai
10/06/1993

Ấp 5, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3708 Cấp mới

14

017007

033190

0071

Nguyễn 

Thị Kim 
Oanh 184171347

03/01/201

2

Công an 

Hà Tĩnh
19/05/1995

xã Đức Lĩnh, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Huế
 Quầy thuốc 3709 Cấp mới

15

017007

033190

0062

Bạch Vũ 

Thúy 
Nhi 272126447

23/05/200

7

Công an 

Đồng Nai
10/02/1992

363, Bảo vệ, xã 

Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3710 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

16

017007

033190

0060

Nguyễn 

Thị 
Nga 272459496

27/02/201

5

Công an 

Đồng Nai
04/10/1995

Ấp Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3711 Cấp mới

17

0170070

3319000

30

NGUYỄN 

THỊ 
LAN 038187004788 28/04/2017

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cư Trú và 

DLQG Về 

Dân Cư

08/02/1987

xã Định Tân, huyện 

Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng Y 

tế Thanh 

Hóa (ngày 

cấp bằng: 

ngày 30 

tháng 12 

năm 10)

 Quầy thuốc 3712 Cấp mới

18

17007

033190

067

Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy 271363947 ########

Công an 

Đồng Nai
28/09/1978

8/9 khu phố 4, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc 3713 Cấp mới

19

0170070

3319000

34

Lê Thị 

Ngọc 
Hoa 194490684 05/01/2009

Công an 

Quảng 

Bình

20/02/1991

xã An Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quân Y 2
 Quầy thuốc 3714 Cấp mới

b. Hồ sơ cấp lại/điều chỉnh/gia hạn (05 hồ sơ)

1

170070

331900

073

Ngô Thị 

Hoài 

Phương

276029409 43526
Công an 

Đồng Nai
32442

Ấp Lộc Hòa , xã Tây 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3715 Cấp mới

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

2

170070

3

319000

74

Lý Thị 

Ngọc Trâm
272153279 39266

Công an 

Đồng Nai
33310

Thôn Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3716 Cấp mới

3

170070

331900

068

Nguyễn 

Thị Kim 
Khuê 271261690 39055

Công an 

Đồng Nai
28055

Thanh Thọ 2, xã 

Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc 3717 Cấp mới

4

170070

331900

065

Huỳnh Chí Hiếu 281315455 43040

Công an 

Bình 

Dương

28795

256A tổ 7 khu phố 

5, phường Phú 

Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3508 Cấp mới

5

170070

331900

063

Nguyễn 

Thị 
Huệ 271564554 41825

Công an 

Đồng Nai
30732

Ấp Thành Công, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Trung cấp 

Quân Y 2
 Quầy thuốc 3718 Cấp mới

5


